HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 2020
LỊCH THI ĐẤU MÔN BƠI LỘI
         50m Tự Do Nam< 40 tuổi                 8g00 Ngày  15  tháng 11 năm 2020
	ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	1
	1
	Di Minh Trí ( 1985 )
	 TEN LƠ MAN
	
	

	
	2
	Nguyễn Trung Quân ( 1990 )
	 MARIE CURIE
	
	

	
	3
	Châu Minh Phương ( 1985 )
	 TÂN PHONG
	
	

	2
	1
	Ong Chí Dũng ( 1986 )
	 LƯƠNG VĂN CAN
	
	

	
	2
	Bạch Văn Gân ( 1984 )
	 TEN LƠ MAN
	
	

	
	3
	Phạm Trần Phú Vĩnh ( 1982 )
	 LONG TRƯỜNG
	
	

	3
	1
	Lâm Tân Hoàng ( 1993 )
	NGÔ GIA TỰ
	
	

	
	2
	Nguyễn Đăng Tùng ( 1990 ) 
	 LONG TRƯỜNG 
	
	

	
	3
	Bùi Danh Hòa ( 1983 )
	 NGUYỄN VĂN TĂNG 
	
	

	4
	1
	Lương Đức Huy ( 1986 )
	 GÒ VẤP
	
	

	
	2
	Đỗ Quang Đạt ( 1992 )
	SƯƠNG NGUYỆT ANH 
	
	

	
	3
	Bùi Văn Cường ( 1986 )
	 NGUYỄN AN NINH 
	
	

	5
	1
	Nguyễn Thanh Toàn ( 1989 ) 
	NAM KỲ KHỞI NGHĨA
	
	

	
	2
	Lê Trọng Cầu ( 1990 )
	 GÒ VẤP
	
	

	
	3
	Nguyễn Văn Diễn ( 1981 )
	HOÀNG HOA THÁM
	
	

	6
	1
	Phạm Hùng Mạnh ( 1996 )
	VÕ THỊ SÁU 
	
	

	
	2
	Võ Văn Vương ( 1987 )
	PHÚ NHUẬN 
	
	

	
	3
	Châu Thanh Việt ( 1984 )
	 GÒ VẤP
	
	

	7
	1
	Trần Minh Thuận ( 1996 )
	NGUYỄN TRUNG TRỰC
	
	

	
	2
	Nguyễn Thanh Liêm ( 1987 )
	TÂY THẠNH 
	
	

	
	3
	Phạm Hoài Nhân ( 1991 )
	TRẦN HƯNG ĐẠO 
	
	

	8
	1
	Phạm Quốc Vương ( 1983 )
	TRẦN PHÚ
	
	

	
	2
	Nguyễn Hoàng Phương ( 1986 )
	NGUYỄN HỮU TIẾN 
	
	

	
	3
	Nguyễn Đức Trung ( 1989 )
	TÂY THẠNH
	
	

	9
	1
	Lê Anh Chiến ( 1996 )
	NGUYỄN HỮU TIẾN 
	
	

	
	2
	Nguyễn Lê Công Huy ( 1997 )
	HỒ THỊ BI 
	
	

	
	3
	Danh Lô ( 1992 )
	BÌNH CHIỂU
	
	

	10
	1
	Đoàn Văn Mỹ ( 1982 )
	PHÚ HÒA
	
	

	
	2
	Nguyễn Trí Tài (1990 )
	CĐ KT TPHCM
	
	

	
	3
	Lê Phước Thịnh ( 1994 )
	TRUNG LẬP 
	
	

	11
	1
	Kiều Quang Minh ( 1986 )
	VĨNH LỘC 
	
	

	
	2
	Trần Minh Chánh ( 1993 )
	TH, THCS&THPT VIỆT ÚC
	
	

	
	3
	Phạm Đình Duy ( 1986 )
	BÌNH TÂN 
	
	

	12
	1
	Huỳnh Văn An ( 1986 )
	THẠNH AN 
	
	

	
	2
	Nguyễn Quý Trọng ( 1983 )
	TC KT- KT Q.12
	
	

	
	3
	Nguyễn Hồng Tuấn ( 1990 )
	CĐ KT TPHCM
	
	

	13
	1
	Hồ Thái Trung ( 1992 )
	TH,THCS&THPT VIỆT ÚC
	
	

	
	2
	Trương Công Hiên ( 1996 )
	THÀNH NHÂN 
	
	

	
	3
	Lê Văn Thoại ( 1982 )
	NGÔ THỜI NHIỆM 
	
	

	14
	1
	Ngô Văn Tài ( 1994 )
	THÀNH NHÂN 
	
	

	
	2
	Phạm Đức Thuận ( 1990 )
	TH,THCS&THPT VIỆT ÚC
	
	

	
	3
	Nguyễn Văn Đâu ( 1991 )
	NGỌC VIỄN ĐÔNG
	
	

	15
	1
	Nguyễn Như Là ( 1984 )
	LƯƠNG VĂN CAN
	
	

	
	2
	Nguyễn Văn Hội ( 1986 )
	LÊ THÁNH TÔNG 
	
	

	
	3
	Đặng Hoàng Thanh ( 1996 ) 
	TRÍ ĐỨC
	
	


         50m TD Nam Từ 40 < 50 tuổi            8g00 ngày  15  tháng 11 năm 2020 

	ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ 
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	1
	1
	Tân Triệu Văn ( 1978 )
	THỦ THIÊM
	
	

	
	2
	Phạm Vì Dân ( 1976 )
	LÊ HỒNG PHONG 
	
	

	
	3
	Tăng Quốc Cường ( 1980 )
	TRẦN ĐẠI NGHĨA
	
	

	2
	1
	Phạm Huy Cường ( 1975 )
	NGUYỄN TRÃI 
	
	

	
	2
	Lê Thái Hà ( 1978 )
	TRẦN KHAI NGUYÊN 
	
	

	
	3
	Đoàn Duy Hải ( 1978 )
	LÊ HỒNG PHONG 
	
	

	3


	1
	Lâm Hồng Hải ( 1980 )
	NGUYỄN VĂN LINH 
	
	

	
	2
	Nguyễn Tường Thịnh ( 1975 )
	NGUYỄN DU
	
	

	
	3
	Lê Ngọc Cát Băng ( 1975 )
	GÒ VẤP 
	
	

	4
	1
	Nguyễn Văn Năm ( 1980 )
	HOÀNG HOA THÁM
	
	

	
	2
	Nguyễn Xuân Phương ( 1978 )
	NGUYỄN CHÍ THANH 
	
	

	
	3
	Phạm Văn Hùng ( 1977 )
	TÂY THẠNH 
	
	

	5
	1
	Bạch Văn Hòa ( 1979 )
	GÒ VẤP 
	
	

	
	2
	Đỗ Văn Mi ( 1980 )
	LÝ THƯỜNG KIỆT
	
	

	
	3
	Lê Trí Dũng ( 1979 )
	BÌNH HƯNG HÒA
	
	

	7
	1
	
	
	
	

	
	2
	Lý Hoài Phong ( 1978 )
	VĨNH LỘC
	
	

	
	3
	Nguyễn Văn Thanh ( 1979 )
	DƯƠNG VĂN DƯƠNG
	
	

	8
	1
	
	
	
	

	
	2
	Lâm Quang Vũ ( 1978 )
	CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
	
	

	
	3
	Phạm Phúc Chí ( 1977 )
	LÊ THÁNH TÔNG 
	
	


         50m TD Nam Từ 50 tuổi                     8g00 ngày  15   tháng 11 năm 2020 

	ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ 
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	1
	1
	Nguyễn Cao Trí Dũng ( 1969 )
	NGUYỄN TRÃI
	
	

	
	2
	Tăng Tường Thủy ( 1966 )
	TRẦN HỮU TRANG 
	
	

	
	3
	Vũ Quốc Dũng ( 1969 )
	NGUYỄN DU
	
	

	2
	1
	
	
	
	

	
	2
	Trương Đình Quý ( 1969) 
	NGUYỄN TRÃI
	
	

	
	3
	Lê Khắc Vinh ( 1966 )
	NGUYỄN DU
	
	

	3


	1
	
	
	
	

	
	2
	Cung Cẩm Cường ( 1970 ) 
	HOÀNG HOA THÁM
	
	

	
	3
	Phạm Đình Khanh ( 1960 )
	TRẦN HƯNG ĐẠO 
	
	


          50m TD Nữ                                       8g00 ngày  15  tháng 11 năm 2020 

	ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ 
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	1
	1
	Cao Cao Phiên An 
	TRẦN PHÚ
	
	

	
	2
	Huỳnh Thị Thúy Uyên 
	BÌNH HƯNG HÒA
	
	

	
	3
	Phạm Thị Ngọc Phượng 
	LÊ HỒNG PHONG 
	
	

	2
	1
	Huỳnh Kim Ngân 
	TRẦN KHAI NGUYÊN
	
	

	
	2
	Đặng Ngọc Trâm Anh 
	LÊ HỒNG PHONG
	
	

	
	3
	Nguyễn Thị Vân Thanh 
	TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	
	

	3


	1
	Hoàng Thị Tứ 
	NGUYỄN AN NINH 
	
	

	
	2
	Phạm Thị Thùy Nga 
	HOÀNG HOA THÁM 
	
	

	
	3
	Nguyễn Thị Miền 
	TRẦN HƯNG ĐẠO 
	
	

	4
	1
	Trần Thị Ngọc Phiến 
	TRẦN HƯNG ĐẠO
	
	

	
	2
	Lưu Thị Hồng Thu 
	HÀN THUYÊN
	
	

	
	3
	Mai Xuân Thủy 
	TRẦN PHÚ
	
	

	5
	1
	
	
	
	

	
	2
	Tăng Thị Kim Châu 
	TÂY THẠNH 
	
	

	
	3
	Nguyễn Thị Yến 
	PHƯỚC KIẾN
	
	

	6
	1
	
	
	
	

	
	2
	Nguyễn Thị Lan Em 
	CĐ KT – KT TPHCM
	
	

	
	3
	Phạm Thị Hảo 
	TH,THCS&THPT VIỆT ÚC
	
	


    + Xuất phát tự do ( trên bục hoặc dưới nước )
    + Không đu, bám dây phao, thành hồ, chạm chân xuống đáy hồ khi chưa hoàn tất cự ly thi đấu.

    + Căn cứ thành tích được xác định bằng đồng hồ TT để xếp hạng.
                                                                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày      tháng 11 năm 2020
                                                                                                   TM.Tổ Trọng Tài

